DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI LỚP 12
DỰ THI CẤP THÀNH PHỐ NGÀY 18/10/2011

	STT
	Họ và tên
	Lớp
	Môn dự thi
	Địa phương

	1. 
	Lê Thị Thu
	12A1
	Toán
	Tân Phú

	2. 
	Vương Văn Huy
	12A1
	Toán
	Tân Hòa

	3. 
	Nguyễn Thị Hồng
	12A1
	Toán
	Tân Phú

	4. 
	Nguyễn Thị Ngọc
	12A1
	Vật lý
	Tiên Phương

	5. 
	Nguyễn Tiến Thuyết
	12A1
	Vật lý
	Tân Hòa

	6. 
	Vương Xuân Hùng
	12A1
	Hóa học
	Cộng Hòa

	7. 
	Nguyễn Xuân Toàn
	12A1
	Hóa học
	Phụng Châu

	8. 
	Nguyễn Tiếp Thắng
	12A2
	Hóa học
	Cộng Hòa

	9. 
	Tiếp Thị Thoa
	12A1
	Sinh học
	Cộng Hòa

	10. 
	Nguyễn Thị Thủy
	12A1
	Sinh học
	Tiên Phương

	11. 
	Nguyễn Danh Cường
	12A3
	Sinh học
	Tiên Phương

	12. 
	Vương Đắc Kiên 
	12A1
	Ngữ văn
	Tân Hòa

	13. 
	Giang Thị Thảo 
	12A3
	Ngữ văn
	Tân Hòa

	14. 
	Vương Thị Hồng 
	12A3
	Ngữ văn
	Tân Hòa

	15. 
	Nguyễn Thị Quý
	12A3
	Lịch sử
	Tân Hòa

	16. 
	Nguyễn Thị Phương
	12A3
	Lịch sử
	Đồng Quang

	17. 
	Vương Thị Nhật Lệ
	12A3
	Lịch sử
	Cộng Hòa

	18. 
	Nguyễn Khắc Thị Hà
	12A3
	Địa lý
	Cộng Hòa

	19. 
	Nguyễn Văn Tính
	12A3
	Địa lý
	Tân Phú

	20. 
	Nguyễn Tiếp Tuệ
	12A3
	Địa lý
	Tân Phú

	21. 
	Tống Thị Thu Hằng
	12A2
	Tiếng Anh
	Tiên Phương

	22. 
	Lê Thị Lan Anh
	12A2
	Tiếng Anh
	Tân Phú

	23. 
	Nguyễn Bích Ngọc
	12A1
	Tiếng Anh
	Tân Phú

	24. 
	Vương Trường Giang
	12A1
	Tin học
	Cộng Hòa

	25. 
	Vương Xuân Tuyến
	12A11
	Tin học
	Tân Hòa


